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BÁO GIÁ TỦ BẾP
(Thi công hoàn thiện áp dụng tháng 03/2012)


	STT
	Tên Sản Phẩm
	Chất Liệu
	 Đơn Vị Tính
	 Đơn Giá

	1


	
       TỦ BẾP
	Gỗ Xoan Đào Gia Lai
	Md
	4.400.000đ

	
	
	Gỗ Sồi Nga 
	Md
	4.400.000đ

	
	
	Gỗ Tự nhiên bọc Veener vân sồi
	Md
	3.800.000đ

	2
	
       BẢN LỀ
	Verdun Thụy Sỹ inox
	Cái
	     60.000đ

	
	
	Blum hafele
	Cái
	   140.000đ

	
	
	Tay bơm thủy lực 
	Cái
	   300.000đ    

	
	
	 Blum tay nâng ô bát
	Bộ
	4.000.000đ

	3


	
       INOX
	Xoay 
	Bộ
	1.000.000đ

	
	
	Giá Bát
	Bộ
	   800.000đ

	
	
	Giá để dao thất
	Md
	   600.000đ

	4
	      ĐÁ ỐP
	Kim sa hạt trung
	Mét dài
	1.200.000đ

	
	
	Kim sa hạt đại
	Mét dài
	1.400.000đ





     Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!
Hà Nội,  ngày 20  tháng 3  năm 2012	
 
     Giám Đốc
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